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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 – 2024 

Bộ môn: Lịch sử và Địa lý – Khối 6  
(Dành cho HS Hòa nhập) 

 
Họ và tên: ……………………………………………………………….  Lớp: …………………………………………  

  
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Người tối cổ xuất hiện sớm nhất ở đâu?

A. Châu Á.                       B. Châu Âu.               C. Châu Phi.                        D. Châu Mĩ.                                                                                              

Câu 2: Đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại là?  

 A. Tể tướng.                       B. Pha-ra-ông.               C. Tướng lĩnh.                        D. Tu sĩ.                                                                                              

Câu 3: Xã hội Ấn Độ cổ đại được chia thành mấy đẳng cấp?  

A. 3.                                     B. 4.                              C. 1.                                         D. 2. 

Câu 4: Kí hiệu bản đồ có mấy loại?

A. 3.                                     B. 4.                               C. 1.                                         D. 2. 

Câu 5: Điểm đầu tiên cần làm khi đọc hiểu nội dung của một bản đồ bất kì là

A. Đọc bản chú giải.           B. Tìm phương hướng.    C. Xem tỉ lệ bản đồ.               D. Đọc đường đồng mức. 

Câu 6: Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là 365 ngày và……… 

A. 365 ngày và 3 giờ.       B. 365 ngày và 4 giờ.      C. 365 ngày và 5 giờ.                         D. 365 ngày và 6 giờ.  

Câu 7: Những ai thực sự được tham gia bầu cử và bầu chọn ở nhà nước dân chủ A-ten? 
A. Nhân dân.              B. Phụ nữ.           C. Nam công dân dưới 18 tuổi.      D. Nam công dân từ 18 tuổi trở lên. 

Câu 8:Nguyên nhân nào sau đây làm cho mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày, đêm luân phiên nhau? 

A. Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào một nửa Trái Đất.                B. Trái Đất quay quanh Mặt Trời trong 365 ngày. 

C. Trục Trái Đất nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo.                 D. Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục. 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1: Em hãy kể tên một số thành tựu văn hóa của La Mã cổ đại? Những thành tựu nào của La Mã cổ đại 

vẫn được ứng dụng trong thời kì hiện đại? 

a. Một số thành tựu văn hóa của La Mã cổ đại: 

- Về chữ viết sáng tạo ra hệ chữ cái la-tinh với 26 chữ cái và hệ chữ số La Mã. 

- Phát minh ra bê tông, xây dựng được những công trình kiến trúc đồ sộ như quảng trường Rô-ma. 

b. Những thành tựu của La Mã cổ đại vẫn được ứng dụng trong thời kì hiện đại: 

- Hệ chữ số La Mã, hệ chữ cái La-tinh là nền tảng cho hơn 200 ngôn ngữ và chữ viết hiện đại.  

- Bê tông được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng hiện nay.  

Câu 2: Em hãy phân biệt kinh tuyến và vĩ tuyến?  

- Kinh tuyến là nửa vòng tròn tưởng tượng nối cực Bắc với cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu. Các kinh tuyến 

có độ dài bằng nhau, có 360 kinh tuyến. 

- Vĩ tuyến là vòng tròn tưởng tượng bao quanh quả Địa cầu, song song với Xích đạo. Các vĩ tuyến có độ dài 

khác nhau, có 181 vĩ tuyến. 
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Câu 5: Dựa vào hình bên dưới xác định tọa độ của các điểm: A,B. 
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